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11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                              Khánh Hòa, ngày  26  tháng 9 năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận.
Mã số đề tài: ĐTĐLCN.30/16

Thuộc:
- Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Đề tài Độc lập cấp Nhà nước
- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ: 
- Cung cấp được các cơ sở khoa học và thực tiễn để quản lý nghề cá hiệu quả và bền vững vùng biển tỉnh Quảng Nam và lân cận.

- Xây dựng giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi hải sản khu vực nghiên cứu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Đức Phú
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang
5. Tổng kinh phí thực hiện:



6.285  triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        6.100
triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



185
triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019 

  Bắt đầu:  tháng 10 năm 2016 

Kết thúc: tháng 9 năm 2019
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Trần Đức Phú
	GVC.TS
	Trường ĐH Nha Trang

	2
	Nguyễn Trọng Lương
	GV.ThS
	Trường ĐH Nha Trang

	3
	Phạm Viết Tích
	ThS
	Sở KHCN tỉnh Quảng Nam

	4
	Nguyễn Văn Nhuận
	GV.ThS
	Trường ĐH Nha Trang

	5
	Vũ Như Tân 
	GV.ThS
	Trường ĐH Nha Trang

	6
	Nguyễn Đức Sĩ
	GVC.TS
	Trường ĐH Nha Trang

	7
	Trần Văn Hào
	NCV.ThS
	Trường ĐH Nha Trang

	8
	Tô Văn Phương
	GV.TS
	Trường ĐH Nha Trang

	9
	Trần Văn Cường
	NCV.ThS
	Viện nghiên cứu Hải sản


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo khoa học 1: “Đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng nghiên cứu”.
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	2
	Báo cáo khoa học 2: “Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản tỉnh Quảng Nam và lân cận”.
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	3
	Báo cáo khoa học 3: “Luận chứng khoa học và giải pháp  khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển nghiên cứu”.
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	4
	Báo cáo khoa học 4: “Xây dựng mô hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển nghiên cứu”
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	5
	Bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ về nguồn lợi, khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản.
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	6
	Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	7
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	8
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	9
	Tham luận khoa học trong nước hay quốc tế.
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	10
	Đào tạo Đại học
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	11
	Đào tạo Thạc sỹ
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	12
	Đào tạo Tiến sỹ
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Lồng bẫy khai thác ghẹ
	12/2017 đến nay
	+ Chi cục Thủy sản

+ Ngư dân làm nghề khai thác hải sản
	

	2
	Rạn nhân tạo
	01/2018 đến nay
	+ Chi cục Thủy sản
+ Phòng NN&PTNT Núi Thành
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

1. Về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

+ Đề tài đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, mức thu nhập của cộng đồng ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Nam và vùng lân cận. Từ đó có hoạch định chiến lược, phương pháp nhằm tạo việc làm và tăng mức sống cho ngư dân.

2. Về tàu thuyền, nghề khai thác

+ Tàu thuyền <90CV đa số hoạt động vùng ven bờ với các họ nghề ảnh hưởng đến nguồn lợi đáng lưu ý là nghề lưới kéo, nghề lờ dây và lưới rê 3 lớp.

+ Các nghề khai thác mang tính hủy diệt còn hoạt động mạnh dẫn đến các loại thủy hải sản, cá con, cá mới trưởng thành bị khai thác quá mức. Các nghề khai thác có khả năng xâm hại nguồn lợi cao là nghề đăng đáy, te, xiệc, lưới kéo và nghề lồng bát quái.

3. Về công tác bảo vệ nguồn lợi

+ Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất thực thi công tác bảo vệ nguồn lợi ở Quảng Nam vẫn còn thiếu và hạn chế, không bao quát kiểm soát được việc thực thi khai thác của ngư dân ở các vùng biển.

+ Công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản ở Quảng Nam đã được quan tâm. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được tăng cường.

+ Đa số các nghề khai thác hải sản ở Quảng Nam và lân cận đều có sự vi phạm về kích thước mắt lưới, trong đó chiếm tỷ lệ cao là nghề lưới kéo và nghề lưới vây cá cơm.


4. Về nguồn lợi hải sản


+ Vùng biển ven bờ Quảng Nam và lân cận có đa dạng thành phần loài cao. Tổng số đã bắt gặp 427 loài/nhóm loài nằm trong 226 giống và 120 họ hải sản, trong đó nhóm cá bắt gặp 322 loài, 40 loài tôm, 21 loài cua-ghẹ, 23 loài chân đầu, 12 loài chân bụng, 8 loài hai mảnh vỏ và 1 loài sam. Dải độ sâu 20-50m có khu hệ động vật thủy sản phong phú đa dạng hơn so với vùng sát bờ nhỏ hơn 20m nước và vùng trên 50m nước.

+ Xác định được danh mục 26 loài hải sản kinh tế chiếm ưu thế chủ đạo trong nguồn lợi hải sản tầng đáy ở vùng biển ven bờ Quảng Nam và lân cận, trong đó 17 loài ở mùa gió Đông Bắc và 13 loài ở mùa gió Tây Nam.

+ Nguồn lợi hải sản tầng đáy phân bố không đều, biến động lớn theo không gian và thời gian. Nguồn lợi tập trung ở vùng biển giáp Quảng Nam - Đà Nẵng, giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi trong mùa gió Đông Bắc, vùng biển Quảng Nam nơi có độ sâu 20-100m và vùng biển giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi trong mùa gió Tây Nam.

+ Trữ lượng tức thời của nguồn lợi hải sản tầng đáy và cá nổi nhỏ ở vùng biển ven bờ Quảng Nam và lân cận ước tính trung bình khoảng 38.344 tấn. Nguồn lợi cá nổi nhỏ có trữ lượng lớn khoảng 37.146 tấn chiếm 96,8% và nguồn lợi hải sản tầng đáy (2-3m sát đáy) tương đối thấp khoảng 1.198 tấn. Khả năng khai thác cho phép nguồn lợi hải sản tầng đáy và cá nổi nhỏ khoảng 23.090 tấn gồm 22.288 tấn cá nổi nhỏ và 803 tấn hải sản tầng đáy.

5. Về cường lực khai thác


Một số nghề đã vượt quá mức cho phép, cần phải giảm một số lượng tàu thuyền các nghề như: Nghề lưới kéo cần phải cắt giảm 86 tàu, nghề vây cần phải giảm là 39 tàu, nghề rê cần phải giảm 841 tàu, nghề câu cần giảm 338 tàu và nghề khác cần giảm 563 tàu.

6. Về mô hình chuyển đổi nghề khai thác

+ Đề tài đã nghiên cứu đã đề xuất được kiểu lồng bẫy trụ tròn phù hợp với điều kiện tư nhiên, ngư trường và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Quảng Nam và lân cận. 

+ Sản phẩm lồng bẫy tạo ra đã đáp ứng được các yêu cầu về mặt kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo độ bền cao, ổn định, dễ chế tạo, an toàn trong quá trình sản xuất và phù hợp với tập quán sản xuất của ngư dân.

+ Hiệu quả đánh bắt của lồng bẫy cao hơn hẳn so với một số nghề khác mà ngư dân đang khai thác. Tạo thu nhập ổn định cho ngư dân làm nghề khai thác ven bờ, tàu có công suất nhỏ…

+ Lồng bẫy mang tính chọn lọc cao, các loại ghẹ nhỏ đều được thả ra ngư trường. 

+ Đã nhân rộng lên trên 20 hộ ngư dân tham gia làm nghề lồng bẫy.

7. Về mô hình bảo vệ nguồn lợi hải sản

+ Kết quả của mô hình bản vệ nguồn lợi hải sản bằng rạn nhân tạo đã cho thấy rằng, khu bảo vệ nguồn lợi đã phát huy tác dụng, thể hiện hiệu quả trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển NLTS. 

+ Số lượng loài sinh vật trong rạn nhân tạo tăng lên theo thời gian thả, thời gian sau khi thả càng dài thì số lượng loài tập trung đến càng tăng. Số lượng loài tăng từ 44 lên 78 loài so với trước khi xây dựng mô hình, mật độ của chúng cũng tăng theo, gấp 3,7 lần so với trước khi xây dựng mô hình.

+ Số lượng loài, mật độ động vật không chỉ tăng lên trong khu rạn mà còn ở các khu vực xung quanh, đồng thời cũng tăng theo thời gian thả rạn. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

+ Đề tài đã tạo ra sản phẩm lồng bẫy 1 cửa, đánh bắt mang lại hiệu qủa kinh tế cao và có ứng dụng rộng rãi trong khu vực các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Đà Nẵng áp dụng đánh bắt có hiệu quả cao.

+ Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận trung bình của mỗi chuyến biển từ 50tr – 60 tr/chuyến, với mức chia 60/40 thì chủ tàu thu về từ 30tr – 35 tr/chuyến, mức thu nhập của thủy thủ từ 4,2tr – 5,5 tr/chuyến, nếu tính theo tháng thì giao động từ 12 tr – 15tr.đ/tháng. Nếu so với các nghề khác thì chỉ đạt mức 4 tr – 5trđ/tháng. Như vậy với mức thu nhập của nghề lồng bẫy thì rất ổn định cho người dân để yên tâm sản xuất và chuyển đổi một số nghề không hiệu quả sang nghề lồng bẫy. 

+ Sản phẩm lồng bẫy có tính thương mại hóa trên thị trường cho ngư dân các tỉnh miền trung mua, tự chế tạo để đánh bắt ghẹ.

3.2. Hiệu quả xã hội



Nguồn lợi hải sản vùng biển nghiên cứu nói riêng và toàn vùng biển nước ta nói chung đang suy giảm ngày càng nhanh, chất lượng sản phẩm thủy sản thấp, mức độ phụ thuộc của cộng đồng ngư dân ven biển vào nguồn lợi và hoạt động khai thác ngày càng tăng là các thách thức lớn để hoạch định chính sách phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Để đáp ứng yêu cầu của việc phát triển bền vững nghề cá là cần có cơ sở khoa học làm căn cứ cho công tác hoạch định chính sách phát triển và quản lý nghề cá phù hợp với khả năng nguồn lợi của từng vùng biển hoặc từng tuyến biển nhằm tránh sự khai thác quá mức, đầu tư quá mức, tạo ra sự phát triển ổn định của ngành khai thác hải sản. 


Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng vào thực tiễn nhằm giúp ngành khai thác hải sản tỉnh Quảng Nam và lân cận phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả đánh bắt gắn liền với công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi hải sản, bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Kết quả của đề tài góp phần chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp cho ngư dân có điều kiện và áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, những nghề mới có hiệu quả sản xuất cao nhằm nâng cao đời sống cũng như giải quyết việc làm, đặc biệt hạn chế khai thác ven bờ, vươn xa khơi góp phần bảo vệ biển đảo.


Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thúc đẩy ngành khai thác hải sản phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi hải sản, ổn định sinh cư, giải quyết việc làm cho người lao động và xóa đói giảm nghèo.


Đề tài xây dựng một số mô hình chuyển đổi khai thác, mô hình bảo vệ và tái tạo nguồn lợi (ứng dụng rạn nhân tạo), mô hình đồng quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi phù hợp với tiềm năng nguồn lợi và điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, giúp ngư dân tiếp cận công nghệ khai thác mới, hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Các mô hình bảo vệ và tái tạo nguồn lợi sẽ góp phần cải thiện tình trạng nguồn lợi đang suy giảm như hiện nay. Qua đó, ổn định sản lượng và năng suất khai thác, giảm bớt tình trạng thua lỗ các chuyến biển. 


Kết quả nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học làm cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, quy hoạch ngành khai thác, cơ cấu lại đội tàu và nghề nghiệp theo hướng giảm dần các loại nghề xâm hại, tăng các nghề khai thác với tính chọn lọc cao nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi hải sản, góp phần nâng cao đời sống của ngư dân.


Đề tài cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách và giải pháp có tính khả thi cao góp phần bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi hải sản và môi trường biển.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ( vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

          (

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


               TS.GVC. Trần Đức Phú
2

